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MỞ ĐẦU
1. Lí  do chọn đề tài
Làm thế nào để học sinh có thể hứng thú trong học tập, có thể nắm vững kiến
thức một cách nhanh chóng?
Bằng cách nào rèn luyện đƣợc nếp tƣ duy sáng tạo cho học sinh trong học tập,
tự tin trình bày bài thuyết trình, có khả năng làm việc nhóm một cách hiệu quả và
đặc biệt sử dụng những kỹ năng ấy vào cuộc sống hiện tại và trong tƣơng lai?
Ngày nay học tập chăm chỉ cũng chƣa phải là một giải pháp tối ƣu mà sẽ là ta
học đƣợc gì trong quá trình học tập, ta tạo ra giá trị gì, tạo ra sản phẩm gì từ kiến
thức đƣợc học.
Để nâng cao chất lƣợng giảng dạy, phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nƣớc,
trong mấy năm qua, ngành GD & ĐT đã kiên trì phát động cuộc vận động đổi mới
phƣơng pháp nâng cao tính tích cực, sáng tạo của ngƣời học trong quá trình dạy
học.
Qua chỉ thị 15/CT của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ rõ: “Đổi mới phƣơng
pháp giảng dạy và học tập trong trƣờng sƣ phạm nhằm tích cực hoá hoạt động học
tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực tự học, tự nghiên cứu của học
sinh. Thầy giáo giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức, điều khiển, định hƣớng quá
trình dạy học, còn học sinh giữ vai trò chủ động trong quá trình học tập và tham gia
nghiên cứu khoa học”. Để dạy và học theo hƣớng tích cực cần: Giảm diễn giảng
thông báo, tăng cƣờng diễn giảng nêu vấn đề, nâng cao chất lƣợng thực hành trong
phòng thí nghiệm, tăng cƣờng các bài tập nghiên cứu khoa học Vật lí, giải quyết các
tình huống có vấn đề, tăng thời gian tự học, kết hợp với sử dụng công nghệ thông
tin trong giảng dạy. Muốn vậy, mỗi giáo viên cần chú trọng dạy cho học sinh cách
học và tự học
Có nhiều phƣơng pháp dạy học đƣợc áp dụng rộng rãi, tuy nhiên hầu nhƣ
những phƣơng pháp dạy học hiện nay phần lớn là làm chức năng truyền thụ kiến
thức cho học sinh hơn là rèn luyện cho học sinh những kỹ năng sống và làm việc
cần thiết trong hiện tại và tƣơng lai.
Vật lí là khoa học về tính chất và các định luật chung nhất của chuyển động vật
chất, là kho vô tận các kiến thức của con ngƣời về tự nhiên. Trong khi môn Vật lí
trong chƣơng trình dạy học ở các trƣờng phổ thông chỉ thể hiện một phần không lớn
lắm những kiến thức này. Vì vậy trong phƣơng pháp dạy học Vật lí cần thiết phải
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thực hiện nguyên  tắc lựa chọn kiến thức, xây dựng nội dung dạy học phù hợp với
các lứa tuổi khác nhau sao cho những nội dung đó tạo thành một hệ thống các kiến
thức Vật lí, cho học sinh khái niệm về Vật lí học hiện đại, đồng thời tạo cơ sở để
phát triển tƣ duy học sinh, hình thành ở học sinh thế giới quan khoa học, hình thành
ở họ khả năng sáng tạo, kĩ năng và thói quen cần thiết và quan trọng cho hoạt động
thực tiễn hàng ngày và học tập tiếp theo. Việc lựa chọn
Bản đồ khái niệm (BĐKN) là công cụ để khám phá vốn khái niệm và mối quan hệ
giữa các khái niệm của học sinh trƣớc và sau khi học. BĐKN đƣợc xem nhƣ một
công cụ phân tích dữ liệu có tính đơn giản và chính xác cao, rất có ích trong việc
xây dựng bản tóm tắt về những tri thức, nhận ra quan niệm sai lầm, chỉ ra lỗ hổng
trong kiến thức, đề xuất ý tƣởng, đánh giá học tập của học sinh.
Trong các môn tự nhiên nói chung và môn Vật lí nói riêng , kiến thức cơ bản nhất là
hệ thống các khái niệm, các định luật liên hệ chặt chẽ với nhau đƣợc hình thành và
phát triển theo một trật tự logic. Việc phân loại sắp xếp các khái niệm Vật lí thành
một hệ thống rất quan trọng. Đối với khối lƣợng khái niệm rất lớn nếu lĩnh hội
không có hệ thống không thể nắm vững, nhớ lâu và vận dụng đƣợc.
Chƣơng “ Động học chất điểm” là chƣơng mở đầu cho chƣơng trình Vật lí
THPT chƣơng có nhiều khái niệm mới, trừu tƣợng, mối liên hệ giữa các khái niệm
hiểu sao cho thấu đáo là một việc rất cần cho việc học ở các chƣơng tiếp theo của
chƣơng trình. Sử dụng bản đồ khái niệm giúp học sinh nắm vững kiến thức, có một
cái nhìn tổng quát, sáng tạo và hình thành, rèn luyện kĩ năng sử dụng Bản đồ khai
niệm trong học tập Vật lí ngay từ chƣơng đầu tiên của chƣơng trình phổ thông.
Vì những lí do ở trên tôi chọn đề tài:
“ Sử dụng Bản đồ khái niệm trong dạy học chƣơng Động học chất điểm- Vật lí
10”
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu xây dựng BĐKN và sử dụng BĐKN để thiết kế tiến trình dạy học
chƣơng “ Động học chất điểm-Vật lí 10” nhằm nâng cao hiệu quả học tập và phát
huy tính tích cực, tự chủ của học sinh.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lí luận BĐKN và dạy học tích cực
- Nghiên cứu kiến thức chƣơng “ Động học chất điểm” - Vật lí 10
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- Tìm hiểu  hiện trạng dạy học chƣơng “ Động học chất điểm” - Vật lí 10 ở một số
trƣờng THPT huyện Thanh Liêm-Hà Nam.
- Xây dựng BĐKN thiết kế phƣơng án dạy học chƣơng “ Động học chất điểm” -
Vật lí 10
- Thực nghiệm sƣ phạm để kiểm chứng giả thiết khoa học đã đề ra
4. Đối tƣợng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, đối tƣợng khảo sát.
a. Đối tượng nghiên cứu
- Nội dung kiến thức chƣơng “ Động học chất điểm” - Vật lí 10
- Cơ sở lí luận về BĐKN và sử dụng BĐKN trong dạy học.
b. Khách thể nghiên cứu
Học sinh lớp 10 A3 và 10 A5 trƣờng THPT LÊ HOÀN huyện Thanh Liêm tỉnh
Hà Nam.
c. Phạm vi nghiên cứu
- Sử dụng BĐKN dạy học chƣơng “ Động học chất điểm” - Vật lí 10
- Thực nghiệm sƣ phạm ở trƣờng THPT LÊ HOÀN huyện Thanh Liêm tỉnh Hà
Nam.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
5.1 .Phương pháp nghiên cứu lí thuyết.
- Nghiên cứu văn kiện của Đảng về đổi mới nội dung, chƣơng trình, phƣơng
pháp dạy và học.
- Nghiên cứu tài liệu về giáo dục học và PPDH môn Vật lý
- Nghiên cứu cơ sở lý luận của Bản đồ khái niệm
- Nghiên cứu chƣơng “Động học chất điểm”.
5.2. Phương pháp thực nghiệm.
- Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm về “ Xây dựng và vận dụng Bản đồ khái
niệm” chƣơng “ Động học chất điểm”.
5.3 . Phương pháp điều tra và phỏng vấn sâu.
Thực hiện ngay sau các tiết dạy, nhằm xem xét quan điểm ngƣời học có thấy
hiệu quả hơn so với phƣơng pháp giảng dạy thông thƣờng hay không.
5.4. Phương pháp phân tích tổng hợp, xử lý số liệu.
- Phân tích và tổng hợp các ý kiến đánh giá, nhằm đƣa ra tính hiệu quả của
việc áp dụng đó vào dạy học vật lý ở trƣờng THPT.
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- Từ đó  đề xuất những giải pháp áp dụng để phát huy hiệu quả sử dụng câu
hỏi trong dạy học.
6. Giả thuyết khoa học của đề tài
Nếu xây dựng và sử dụng đƣợc một cách hợp lí BĐKN chƣơng “Động học chất
điểm- Vật lí 10 trong quá trình DH sẽ góp phần nâng cao hiệu quả học tập và phát
huy tính tích cực, tự chủ của học sinh
7. Dự kiến đóng góp của đề tài.
- Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về việc sử dụng BĐKN trong quá trình dạy
học vật lí phổ thông.
- Các phƣơng án dạy học chƣơng “Động học chất điểm- Vật lí 10” đƣợc thiết kế
trên cơ sở sử dụng BĐKN đã xây dựng. Các phƣơng án dạy học này có thể dùng
làm tài liệu tham khảo cho GV Vật lí dạy ở các trƣờng THPT.
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CHƢƠNG 1: CƠ  SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ
SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ PHỔ THÔNG
1.1. Quan niệm hiện đại về dạy học.
1.1.1. Mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay
1.1.1.1 Mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Mục tiêu giáo dục là một hệ thống các chuẩn mực của một mẫu hình nhân cách
cần hình thành ở một đối tƣợng ngƣời đƣợc giáo dục nhất định. Đó là một hệ thống
cụ thể các yêu cầu của xã hội trong thời hiện đại .
Trong từng giai đoạn xác định đối với nhân cách một loại đối tƣợng giáo dục.
Mục tiêu giáo dục ở mỗi quốc gia là do nhà nƣớc đề ra căn cứ vào tình hình kinh tế,
văn hóa, xã hội của mỗi đất nƣớc hiện tại và trong tƣơng lai: Mục tiêu này sẽ thay
đổi theo thời gian theo mỗi giai đoạn phát triển của đất nƣớc.
Trong giai đoạn đất nƣớc mở cửa hội nhập với cộng đồng thế giới. Mục tiêu
giáo dục đã đƣợc cụ thể hóa thêm những điểm sau:
- Coi trọng giáo dục tƣ tƣởng, đạo đức coi trọng nền tảng tri thức của con
ngƣời. Giáo dục HS sống lành mạnh, tự tin, tự tôn dân tộc, có trí lập nghiệp,
không cam chịu nghèo hèn.
- Bên cạnh việc bồi dƣỡng năng lực tiếp thu tinh hoa văn minh nhân loại phải
giữ gìn phát huy tiềm năng của dân tộc và con ngƣời Việt Nam.
- Ngƣời lao động vừa phải có ý thức cộng đồng, tinh thần tập thể hợp tác giúp
đỡ nhau, vừa phát huy tính tích cực cá nhân năng động, chủ động, cống hiến hết
mình cho công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hoa đất nƣớc.
- Có khả năng sử dụng một ngoại ngữ trong giao tiếp thông thƣờng, có khả
năng ứng dụng một số thành tựu của CNTT vào giải quyết công việc ở trình độ phổ
thông.
- Phát triển và nâng cao kĩ năng học tập chung, kĩ năng vận dụng kiến thức vào
các tình huống học tập mới, vào thực tiễn sản suất và công cuộc của mỗi cá nhân,
gia đình và cộng đồng
Tóm lại mục tiêu của nền GD hiện nay đều là nhằm xây dựng con ngƣời. Một
trong những mục tiêu nữa của GD là phát hiện năng lực của từng cá nhân để có thể
định hƣớng cho việc đào tạo. Còn ĐT là để xây dựng khả năng lao động cho mỗi
ngƣời. Nền GD tốt là nền giáo dục tạo ra đƣợc những con ngƣời có đạo đức và nhân
cách tốt, có ý thức trách nhiệm cao. Nền ĐT tốt là nền ĐT ra những con ngƣời có
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kỹ năng lao  động giỏi. Sự phát triển đa dạng mỗi cá nhân sẽ dẫn đến sự phát triển
nhanh chóng, toàn diện và hài hòa của xã hội.
1.1.1.2. Mục tiêu giáo dục môn Vật lí ở trường trung học phổ thông hiện nay.
Mục tiêu giáo dục thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của xã hội. Do đó mục
tiêu giáo dục trong nhà trƣờng và mục tiêu cua hoạt động DHVL cũng phải bám sát
và có những điều chỉnh , sửa đổi phù hợp.
Dựa vào mục tiêu GD chung . Bộ GD và ĐT đã xác định đƣợc mục tiêu cho
môn Vật lí nhƣ sau: Việc giảng dạy môn Vật lí có nhiệm vụ cung cấp cho HS một
hệ thống kiến thức cơ bản ở trình độ phổ thông. Bƣớc đầu hình thành những kĩ năng
làm việc khoa học, góp phần tạo ra ở HS những năng lực nhận thức, năng lực hành
động và các phẩm chất nhân cách.
Mục tiêu GD môn Vật lí đƣợc cụ thể hóa nhƣ sau:
a. Mục tiêu kiến thức
Chƣơng trình Vật lí trong nhà trƣờng THPT nhằm giúp cho HS đạt một hệ
thống kiến thức phổ thông, cơ bản phù hợp với quan điểm hiện đại. Đó là
- Những khái niệm về các sự vật hiện tƣợng và quá trình Vật lí thƣờng gặp
trong đời sống sản xuất.
- Những định luật và nguyên lí cơ bản đƣợc trình bày phù hợp với năng lực
toán học và năng lực suy luận logic của HS
- Những nét chính của thuyết Vật lí quan trọng nhất
- Các phƣơng pháp chung của nhận thức khoa học và những hiểu biết về
phƣơng pháp đặc thù của Vật lí. Trƣớc hết là phƣơng pháp thực nghiệm và
phƣơng pháp mô hình.
- Những ứng dụng phổ biến của Vật lí trong đời sống và sản xuất.
b. Mục tiêu kĩ năng
Trong DHVL cần chú ý bồi dƣỡng cho HS những kĩ năng sau:
- Thu thập thông tin cần thiết cho việc học tập môn Vật lí bằng cách quan sát
các hiện tƣợng và các quá trình Vật lí thực tế trong tự nhiên, trong đời sống hàng
ngày và trong trong các thí nghiệm, điều tra, sƣu tầm, tra cứu tài liệu, tìm hiểu các
phƣơng tiện thông tin đại chúng, khai thác mạng Internet
- Phân tích tổng hợp và sử lí thông tin thu thập đƣợc để rút ra kết luận bằng suy
luận quy nạp, suy luận tƣơng tự, khái quát hóa, đề ra các mối quan hệ đơn giản bằng
những mối quan hệ hay bản chất của các hiện tƣợng hay quá trình vật lí.
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- Sử dụng  các dụng cụ đo phổ biến của vật lí, kĩ năng lắp ráp và tiến hành thí
nghiệm Vật lí đơn giản.
- Vận dụng kiến thức để giải thích hiện tƣợng và quá trình Vật lí, giải các bài
toán Vật lí và các vấn đề đơn giản trong đời sống ở mức độ phổ thông
- Sử dụng các thuật ngữ Vật lí , các biểu đồ, bảng, đồ thị để trình bày, truyền đạt
thông tin đƣợc rõ ràng, chính xác những hiểu biết, những kết quả thu thập đƣợc và
sử lí thông tin.
c. Mục tiêu tình cảm, thái độ, tác phong.
Trong DHVL cần bồi dƣỡng co HS thái độ tình cảm và tác phong môn Vật lí có
nhiều ƣu thế thực hiện. Đó là:
- Có hứng thú trong học tập môn Vật lí, rộng hơn là lòng yêu thích tìm tòi khoa
học. Trân trọng những đóng góp của Vật lí cho sự tiến bộ của xã hội và công lao
của khoa học.
- Có ý thức vận dụng những hiểu biết vật lý vào đời sống nhằm cải thiện điều kiện
sống, học tập cũng nhƣ để bảo vệ và giữ gìn môi trƣờng sống tự nhiên
- Có thái độ khách quan, trung thực, tác phong làm việc khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ,
chính xác
- Có tinh thần nỗ lực phấn đấu các nhân và kết hợp tinh thần hợp tác trong lao động
học tập và nghiên cứu, ý thức học tập và nghiên cứu.
Nhƣ vậy, nếu chỉ sử dụng các phƣơng pháp giáo dục truyền thống thì không thể
đáp ứng đƣợc yêu cầu của mục tiêu giáo dục. Do đó, để học sinh có thể nắm vững
các kiến thức, đồng thời có hứng thú học tập và có thể vận dung kiến thức vào trong
thực tế thì cần phải đổi mới phƣơng pháp dạy học.
1.2. Cơ sở lý luận của dạy học Vật lí theo hƣớng phát huy tính tích cực, tự lực
của học sinh
1.2.1. Phát huy tính tích cực hoạt động học tập vật lý của học sinh
a.Quan niệm về tích cực học tập.
Tích cực là một phẩm chất vốn có của con ngƣời trong đời sống xã hội. Khác
với động vật, con ngƣời không chỉ tiêu thụ những gì có sẵn trong thiên nhiên mà
còn chủ động sản xuất ra những của cải vật chất cần thiết cho sự tồn tại và phát triển
của xã hội, chủ động cải biến môi trƣờng tự nhiên, cải tạo xã hội, sáng tạo ra nền
văn hóa ở mọi thời đại.
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Kharlamov cho rằng  “Tính tích cực là trạng thái hoạt động của chủ thể, có nghĩa
là của ngƣời hành động. Tính tích cực nhận thức là trạng thái hoạt động của học
sinh đặc trƣng bởi khát vọng học tập, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình
nắm vững kiến thức.”
Hình thành và phát triển tính tích cực xã hội là một trong những nhiệm vụ chủ
yếu của giáo dục, nhằm đào tạo những con ngƣời năng động, thích ứng và góp phần
phát triển cộng đồng. Có thể xem tính tích cực nhƣ là một điều kiện, đồng thời là
một kết quả của sự phát triển nhân cách trong quá trình giáo dục. b. Cơ sở tâm lí
của việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh
Phát huy tính tích cực hoạt động là mục tiêu có tính khả thi mà việc dạy học ở
mọi cấp học, bậc học ngày nay hƣớng tới.
 Động cơ liên quan trực tiếp tới việc tạo ra và duy trì hứng thú hoạt động
Động cơ học tập là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng có liên quan đến
hoạt động dạy học. Động cơ học tập chính là động lực thúc đẩy, là yếu tố tác động
đến chất lƣợng hoạt động học tập. Nhiệm vụ của ngƣời GV trong quá trình dạy là
phải làm sao có thể hình thành đƣợc động cơ học tập cho HS. Nhìn chung, có rất
nhiều yếu tố tác động đến việc hình thành động cơ học tập cho HS. Ví dụ nhƣ bản
chất của nhiệm vụ học tập, đặc điểm cá nhân HS, bầu không khí tâm lí của lớp học,
nhân cách và phong cách của GV.
Tùy theo việc động cơ học tập có xuất phát từ bản thân hoạt động học hay không
mà động cơ học tập đƣợc chia làm 2 loại chính: động cơ học tập bên ngoài và động
cơ học tập bên trong.
- Động cơ học tập bên ngoài (theo trƣờng phái tâm lí học hành vi) là những
động cơ học tập xuất phát từ bên ngoài hoạt động học tập và có tác dụng thúc đẩy
việc học của HS. GV có thể sử dụng các hình thức khen thƣởng, trách phạt theo
những cách thức khác nhau (Skinner gọi là những “chƣơng trình củng cố”) để thúc
đẩy HS học tập. Động cơ học tập bên ngoài đa dạng, phong phú, dễ hình thành và
có thể ảnh hƣởng một cách tức thì đến hoạt động học tập. Tuy nhiên, động cơ học
tập bên ngoài có thể gây “sức ép tâm lí” làm ảnh hƣởng đến kết quả học tập của học
sinh.
- Động cơ học tập bên trong (theo trƣờng phái tâm lí học nhận thức) nằm bên
trong bản thân mỗi ngƣời và xuất phát từ chính hoạt động học, xuất hiện khi ngƣời
học hoàn toàn không nhận đƣợc bất kỳ một phần thƣởng bên ngoài nào mà phần
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thƣởng thật sự  nằm bên trong hoạt động học. Ngƣời học đƣợc tham gia thực hiện
nhiệm vụ học tập, hy vọng khám phá những cái mới lạ, cố gắng để hiểu và giải
quyết những vấn đề nhất định, mong muốn tiến bộ trong học tập. Động cơ học tập
bên trong đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì khi ngƣời học hình thành đƣợc loại
động cơ này họ sẽ tham gia tích cực vào hoạt động học vì lợi ích của chính bản thân
nên thƣờng ít tạo nên sự căng thẳng, sức ép tâm lý, nó có tác dụng khuyến khích
ngƣời học có hứng thú trong việc học thêm những tri thức mới, là điều kiện quan
trọng để ngƣời học thực hiện mục tiêu “học suốt đời”. Tuy nhiên động cơ học tập
bên trong rất khó hình thành và đòi hỏi về mặt thời gian.
Để HS có động cơ học tập đúng, để nuôi dƣỡng hứng thú học tập trong suốt quá
trình học, GV cần dành một khoảng thời gian ngắn trƣớc khi bắt đầu vào môn học
để giới thiệu cho HS đặc điểm của môn học và những vấn đề lớn mà môn học giải
quyết. Bên cạnh đó, GV cũng nên tạo điều kiện để HS có cơ hội tham gia tích cực
vào hoạt động học, khuyến khích học sinh tham gia trao đổi thảo luận nhóm và cung
cấp thông tin ngƣợc tức thì về kết quả tiến bộ của HS.
 Hứng thú là tiền đề của tự giác
A.Kômenski xem việc tạo hứng thú là một trong các con đƣờng chủ yếu để “làm
cho học tập trong nhà trƣờng trở thành niềm vui” chứ không phải là một gánh nặng.
Lý luận dạy học hiện đại xem hứng thú là yếu tố có ý nghĩa to lớn không chỉ
trong quá trình dạy học mà cả đối với sự phát triển toàn diện, sự hình thành nhân
cách của HS, hứng thú là tiền đề của hoạt động có tính tự giác. Hứng thú và tự giác
là hai yếu tố tâm lý đảm bảo tính tích cực và độc lập sáng tạo trong học tập. Điều đó
cũng có nghĩa là không có hứng thú thì không có tự giác; không có hứng thú, không
tự giác thì không có sự chủ động hoạt động, hoạt động sẽ là thụ động, là bắt chƣớc.
Khi HS không tham gia vào hoạt động hay tham gia một cách thụ động, không
hứng thú và tự giác thì kết quả học tập thƣờng nghèo nàn, những kiến thức đƣợc ghi
nhớ máy móc sẽ mau quên; điều quan trọng hơn là nó không mang lại sự chuyển
biến tích cực nào về tâm lý và nhận thức ở học sinh.
Kinh nghiệm dạy học và các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy để hình thành,
phát triển hứng thú nhận thức của học sinh, cần có các đặc điểm sau đây:
- Phát huy tối đa hoạt động tƣ duy tích cực của HS, tổ chức những tình huống
có vấn đề đòi hỏi HS nêu giả thuyết, tranh luận giữa những ý kiến trái ngƣợc nhau.
 


	19. 10
- Dạy học  ở trình độ phù hợp với trình độ phát triển của HS. Một nội dung quá
dễ hoặc quá khó đều không gây đƣợc sự hứng thú, cần biết dẫn dắt để HS luôn tìm
thấy cái mới.
- GV tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho lớp học. Bằng uy tín, tác phong
gần gũi thân mật,
GV sẽ chiếm đƣợc sự tin cậy của HS, tao ra sự hứng thú cho cả lớp và niềm vui học
tập của từng HS.
 Tự giác và hứng thú là hai yếu tố quan trọng tạo nên và duy trì tính tích
cực
Tính tích cực là phẩm chất cần thiết của mọi hoạt động độc lập, là tiền đề của
thành công. Tích cực có thể thể hiện cả khi ngƣời học ở trong vai trò chủ động hay
thụ động. Tích cực một cách chủ động là cơ sở để tìm ra con đƣờng, phƣơng pháp
hoạt động, giúp duy trì và tăng cƣờng hứng thú hoạt động, giúp ngƣời học đạt đƣợc
mục tiêu hoạt động.
Phát huy tính tích cực, chủ động trong hoạt động học tập là điều kiện cần để lĩnh
hội phƣơng thức hành động, để rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực. Dạy học
thƣờng xuyên phát huy tính tích cực hoạt động là dạy học góp phần phát triển tƣ
duy và sự sáng tạo.
 Tích cực sản sinh tư duy độc lập
Tích cực, chủ động, tự giác là các yếu tố cần thiết để tiếp nhận phƣơng thức
hành động. Nắm vững phƣơng thức hành động là cơ sở để tƣ duy độc lập. Do đó,
dạy học nếu không phát huy đƣợc tính tích cực, tự giác, chủ động của ngƣời học thì
không thể giúp học sinh phát triển tƣ duy.
 Tƣ duy độc lập là cơ sở để rèn luyện tƣ duy phản biện
Tƣ duy độc lập có đƣợc nhờ hoạt động giải quyết các vấn đề vì thế tƣ duy độc
lập là cơ sở của óc phản biện, đánh giá.
 Tƣ duy độc lập, tƣ duy phản biện là điều kiện cần và là mầm mống của sự
sáng tạo
Sáng tạo thƣờng chỉ liên quan đến tƣ duy tích cực chủ động, độc lập, tự tin.
Ngƣời có trí sáng tạo không chịu suy nghĩ theo lề thói chung, không bị ràng buộc
bởi những quy tắc hành động cứng nhắc đã đƣợc học, ít chịu ảnh hƣởng của ngƣời
khác. Dạy học có thể và cần phải phát huy óc sáng tạo của mỗi ngƣời tùy vào tiềm
 


	20. 11
năng cá nhân  và sự phát triển tƣ duy của HS qua hoạt động học tập. Tính tích cực và
tƣ duy độc lập là mầm mống của tƣ duy sáng tạo.
c. Những dấu hiệu của tính tích cực và các cấp độ biểu hiện
Tính tích cực học tập có thể biểu hiện ở những hoạt động cơ bắp nhƣng quan
trọng là sự biểu hiện ở những hoạt động trí tuệ. Hai hình thức này thƣờng đi liền
nhau, song hoạt động hăng hái về cơ bắp mà đầu óc không suy nghĩ thì chƣa phải
tích cực học tập.
Những dấu hiệu của tính tích cực theo G.I.Sukina(1979) là:
- HS khao khát tự nguyện tham gia trả lời các câu hỏi của GV. Bổ sung các câu
trả lời của bạn, thích đƣợc phát biểu ý kiến của mình về vấn đề nêu ra.
- HS hay nêu thắc mắc, đòi hỏi phải giải thích cặn kẽ những vấn đề GV trình
bày chƣa cụ thể.
- HS chủ động vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng đã học để nhận thức
những vấn đề mới.
- HS mong muốn đóng góp với GV, với bạn những thông tin mới lấy từ những
nguồn khác nhau, có khi vƣợt ra ngoài phạm vi bài học, môn học.
Ngoài ra còn có những biểu hiện về mặt cảm xúc nhƣ sự thờ ơ hay hào hứng,
phớt lờ hay ngạc nhiên, buồn chán hay thích thú trƣớc nội dung của bài học nào đó
hoặc khi tìm ra đƣợc lời giải thích cho một vấn đề hay một bài tập nào đó,…
G.I.Sukina (1979) còn phân biệt những biểu hiện của tính tích cực học tập về
mặt ý chí: Tập trung chú ý về vấn đề đang học, kiên trì làm cho xong bài tập, không
nản trƣớc các tình huống khó khăn, thái độ tiếc rẻ khi giờ học kết thúc…
Có thể phân biệt 3 cấp độ biểu hiện tính tích cực từ thấp đến cao:
- Bắt chƣớc: HS bắt chƣớc hành động, thao tác của GV, bạn bè.
- Tìm tòi: HS độc lập, tự lực giải quyết bài tập nêu ra.
- Sáng tạo: học sinh nghĩ ra cách giải mới, độc lập, đề xuất những giải pháp có
hiệu quả, có sáng kiến lắp đặt những thí nghiệm để chứng minh bài học. Mức độ
sáng tạo của học sinh là có hạn nhƣng đó là mầm mống của sự sáng tạo sau này.
d. Các biện pháp tăng cường tính tích cực của học sinh khi dạy học Vật lí
Tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS có liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó
các yếu tố nhƣ động cơ, hứng thú học tập, năng lực, ý chí của cá nhân, không khí
dạy học… đóng vai trò rất quan trọng. Các yếu tố này liên quan chặt chẽ với nhau
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và có ảnh  hƣởng tới việc tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS trong học tập.
Trong đó nhiều yếu tố là kết quả của một quá trình hình thành lâu dài và thƣờng
xuyên, không phải là kết quả của một giờ học mà là kết quả của cả một giai đoạn, là
kết quả của sự phối hợp nhiều ngƣời, nhiều lĩnh vực và cả xã hội.
HS không thể tích cực trong khi vẫn mang tâm lý lo sợ, khi các em không có
động cơ và hứng thú học tập. Do đó, GV là ngƣời góp phần quan trọng trong việc
tạo ra những điều kiện tốt nhất để cho HS học tập, rèn luyện và phát triển.
 Tạo tình huống có vấn đề nhằm tạo hứng thú học tập
Tình huống có vấn đề là tình huống mà khi HS tham gia thì gặp khó khăn, HS ý
thức đƣợc vấn đề, mong muốn giải quyết vấn đề đó và cảm thấy với khả năng của
mình thì hy vọng có thể giải quyết đƣợc vấn đề đó. Tình huống này kích thích hoạt
động nhận thức của HS.
Tình huống có vấn đề trong dạy học vật lý phải xuất phát từ cái quen thuộc, cái
đã biết, phải vừa sức với ngƣời học (không quá dễ, quá khó); phải chứa đựng một
chƣớng ngại nhận thức mà HS không thể dùng tái hiện đơn thuần để tìm lời giải mà
phải tìm tòi, phát hiện, phải cấu trúc lại mâu thuẫn nhận thức một cách sƣ phạm để
đồng thời thực hiện cả hai tính chất trái ngƣợc nhau (vừa sức học sinh, có cái quen
biết nhƣng lại không có lời giải sẵn).
Cơ sở của tình huống có vấn đề là những hiện tƣợng, những sự kiện vật lí và
những mối liên hệ nhân quả giữa chúng mà ta phải nghiên cứu trong bài học. Tuy
nhiên chúng phải xuất hiện trƣớc HS dƣới những mối quan hệ gây đƣợc cho HS
những cảm giác ngạc nhiên vì tính bất ngờ của chúng, vì giá trị nhận thức và thực
tiễn cao, vì những mối liên hệ bất ngờ, vì tính chất nghịch lý, vì tính chất có vẻ
“không thể xảy ra đƣợc”, vì tính chất bí ẩn và những đặc điểm khác nữa. Đấy là một
việc làm khó vì trong thời đại hiện nay, không phải dễ làm cho HS ngạc nhiên vì có
khá nhiều nguồn thông tin ngoại khóa nhƣ sách báo, vô tuyến truyền thanh, truyền
hình, và đặc biệt là sự bùng nổ của internet. Tuy nhiên, có thể gây ra tình huống có
vấn đề trong vật lý học bằng cách đàm thoại mở đầu đặc biệt, bằng câu hỏi độc đáo,
bằng di chỉ lịch sử, bằng thí nghiệm vui, bằng hình vẽ và bằng nhiều phƣơng tiện
khác mà giáo viên tùy liệu sử dụng và sáng tạo.
 Tổ chức các hình thức hoạt động học tập vật lý – vui chơi
Có những hình thức hoạt động học tập của HS mang hình thức vui chơi nhƣng
rất có giá trị trong việc tạo hứng thú cho HS hoạt động và qua đó phát triển tƣ duy
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và giúp cho  HS tự lực tìm kiếm kiến thức hoặc hiểu sâu kiến thức đã học. Những
hình thức này là sự sáng tạo của GV trong quá trình dạy học.
 Làm rõ vai trò của vật lý trong khoa học – kỹ thuật và đời sống
Trong dạy học vật lý, GV cần làm sáng tỏ mối quan hệ biện chứng giữa vật lý
học với khoa học – kỹ thuật và đời sống. Việc làm này có tác dụng rất to lớn trong
việc tạo hứng thú cho HS. Để làm đƣợc điều này đòi hỏi có sự sáng tạo của GV với
nhiều hình thức khác nhau.
-Tạo ra các tình huống có vấn đề luôn gắn chặt và xuất phát từ thực tiễn.
- Sử dụng kiến thức vật lý để giải thích các hiện tƣợng vật lý, giải các bài tập và
bài toán có ý nghĩa thực tiễn, nêu rõ các ứng dụng của vật lý vào cuộc sống.
- Giới thiệu và cho HS sƣu tầm những ứng dụng của vật lý trong khoa học, kỹ
thuật và đời sống. Nêu những thí dụ thực tiễn để hình thành kiến thức làm tăng tính
thuyết phục và hứng thú đối với học sinh.
 Tạo bầu không khí thân thiện trong lớp học
GV cần có sự chia sẻ các suy nghĩ, các vấn đề học tập chung của lớp, của từng
cá nhân, cần dạy học với tất cả nhiệt tình và trách nhiệm của ngƣời thầy. Trong quá
trình hợp tác giữa GV và HS, giữa HS với nhau, cần thiết phải đảm bảo bầu không
khí dân chủ và thuận lợi cho HS bày tỏ ý kiến của mình. Đó chính là việc tạo ra các
điều kiện tâm lý để HS sáng tạo.
1.2.2. Phát huy tính tự lực hoạt động học tập vật lý của học sinh
1.2.2.1. Đảm bảo cho học sinh có điều kiện tâm lý thuận lợi để tự lực hoạt động
 Tạo mâu thuẫn nhận thức, gợi động cơ, hứng thú tìm cái mới
Có thể gợi động cơ, hứng thú học tập bằng những tác động bên ngoài nhƣng
hiệu quả hơn cả vẫn là sự kích thích bên trong bằng mâu thuẫn nhận thức, mâu
thuẫn giữa nhiệm vụ mới phải giải quyết và khả năng hiện có của HS còn bị hạn
chế, chƣa đủ, cần cố gắng vƣơn lên. Việc thƣờng xuyên tham gia vào giải quyết
những mâu thuẫn nhận thức sẽ tạo ra thói quen, lòng ham thích hoạt động trí óc có
chiều sâu, tính tích cực, tự lực.
 Tạo môi trường sư phạm thuận lợi
HS lâu nay quen học thụ động, ít tự lực suy nghĩ nên thƣờng rụt rè, lúng túng.
GV cần phải động viên, giúp đỡ, khuyến khích HS mạnh dạn tham gia thảo luận,
phát biểu ý kiến của riêng mình.
 


	23. 14
1.2.2.2. Tạo điều  kiện để HS có thể giải quyết thành công những nhiệm vụ được
giao
 Lựa chọn một logic nội dung bài học thích hợp
GV phân chia bài học thành những vấn đề nhỏ phù hợp với trình độ xuất phát
của HS để HS tự lực hoạt động chiếm lĩnh kiến thức với sự cố gắng vừa phải.
 Rèn luyện cho HS kỹ năng thực hiện một số thao tác cơ bản
GV cần rèn luyện cho HS những thao tác chân tay nhƣ quan sát, lắp ráp, sử dụng
các thiết bị thí nghiệm và có thể xử lý kết quả thí nghiệm… Bên cạnh đó, cần rèn
luyện cả những thao tác tƣ duy nhƣ phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, trừu
tƣợng hóa…
 Cho HS làm quen với các phƣơng pháp nhận thức vật lý đƣợc sử dụng phổ
biến
Trong nhà trƣờng, GV cần cho HS biết các nhà bác học đã thực hiện những hành
động nào, trải qua những giai đoạn nào trên con đƣờng đi tìm chân lý. Còn tùy theo
trình độ HS, các điều kiện cụ thể mà GV có thể tổ chức cho HS tham gia trực tiếp
vào một số giai đoạn của các phƣơng pháp nhận thức đó.
Các phƣơng pháp nhận thức vật lý phổ biến là: phƣơng pháp thực nghiệm,
phƣơng pháp tƣơng tự, phƣơng pháp mô hình, phƣơng pháp thí nghiệm tƣởng
tƣợng.
1. Định hướng, giúp đỡ HS tự lực học tập trên lớp
Trong dạy học, nếu GV đóng vai trò là ngƣời cung cấp, giảng giải kiến thức thì
HS sẽ thụ động tiếp thu kiến thức đó. Ngƣợc lại, nếu GV đặt ra yêu cầu quá cao so
với khả năng của HS thì HS không thể đạt đƣợc mục tiêu kiến thức và kỹ năng
mong muốn. Do đó, GV cần giúp đỡ, tạo điều kiện để HS tự lực suy nghĩ, tìm
hƣớng giải quyết những vấn đề đặt ra.
Đầu tiên, GV định hƣớng HS phải tự lực tìm tòi để giải quyết vấn đề đặt ra. Sau
đó, nếu HS không tự giải quyết đƣợc thì GV cụ thể hóa, chi tiết hóa, gợi ý thêm để
thu hẹp hơn phạm vi, mức độ tìm tòi giải quyết cho vừa sức HS. Nếu HS vẫn không
đáp ứng đƣợc thì GV chuyển sang kiểu định hƣớng tái tạo để HS tự giải quyết vấn
đề đƣợc giao.
2. Định hướng, giúp đỡ HS tự lực học tập tại nhà
Học tập là hoạt động nhận thức của cá nhân, thông qua chính hoạt động quá
trình nhận thức của cá nhân mới có thể thực hiện đƣợc. Việc học tập không chỉ diễn
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ra trên lớp  học mà cần có sự tự học ở nhà của HS vì việc tiếp thu kiến thức trên lớp
thƣờng không thực hiện đƣợc đầy đủ do lƣợng kiến thức cần cung cấp cho HS rất
lớn so với thời gian học tập trong nhà trƣờng. Vì vậy, tự lực học tập tại nhà là hoạt
động không thể thiếu và bắt buộc trong quá trình học tập của HS.
GV có thể giúp đỡ HS học tập có kết quả tại nhà bằng việc hƣớng dẫn HS đọc
trƣớc sách giáo khoa và tự xác định những kiến thức mới trong bài học. Ngoài ra,
GV có thể cho trƣớc một số câu hỏi tổng quát hoặc câu hỏi chi tiết của bài học mới
để HS đọc sách giáo khoa và tự lực trả lời các câu hỏi đó. GV cũng có thể giao cho
HS tìm hiểu những thí dụ, những ứng dụng thực tiễn để làm phong phú thêm nội
dung của bài học.
1.3. Bản đồ khái niệm (BĐKN)
1.3.1. Bản đồ khái niệm là gì?
Khái niệm vừa là kết quả, vừa là phƣơng tiện của tƣ duy. Quá trình nhận thức
của con ngƣời thực chất là quá trình hình thành và sử dụng khái niệm. Vì vậy, dạy
và học khái niệm là vấn đề cốt lõi của quá trình dạy học. Trong dạy học, sử dụng
BĐKN sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng và hình thành phong cách tƣ duy cho HS.
BĐKN là mô hình chiến lƣợc giảng dạy do Novak và cộng sự của ông khởi
xƣớng vào năm 1972 trong một khóa học tại Cornell.
BĐKN dựa trên tiền đề là các khái niệm không tồn tại riêng biệt mà có liên quan
lẫn nhau và đƣợc sử dụng với ý định trình bày những mối quan hệ có nghĩa giữa các
khái niệm trong hình thức là các định đề dƣới dạng bản đồ.
BĐKN mô tả kiến thức theo thứ bậc của khái niệm và các mối liên quan của khái
niệm cho nên các BĐKN có thể áp dụng cho bất cứ chủ đề nào và bất cứ trình độ
nào trong môn học.
BĐKN bao gồm những khái niệm đƣợc vẽ trong những đƣờng tròn hay hộp,
giữa những khái niệm này đƣợc nối kết bằng từ hay cụm từ ghi trên đƣờng thẳng để
làm mối liên hệ giữa các khái niệm.
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Hình 1.1. BĐKN  miêu tả cấu trúc của BĐKN (http://www .cmap.ihmc.us)
* Ƣu điểm của BĐKN
• Làm đơn giản hoá chủ đề và làm dễ hiểu.
• Thúc đẩy HS học tập.
• Lấy HS là trung tâm.
• HS có khả năng sắp đặt kiến thức của mình một cách có ý nghĩa.
• Làm thuận lợi cho việc nối kết các chủ đề.
• Nối kiến thức trƣớc đây của HS với kiến thức mới.
• Dễ thấy những nhận thức sai khái niệm của HS
* Nhƣợc điểm của BĐKN
• Có thể gây lãng phí thời gian ở những nơi HS cần giải thích rõ ràng và chi
tiết.
• Không hạn định cách giới thiệu bản đồ.
• Tốn thời gian.
• HS có thể lúng túng nếu nhƣ bản đồ phức tạp.
1.3.2. Một số đặc điểm cơ bản của Bản đồ khái niệm
- Đặc điểm nổi bật nhất của BĐKN là những khái niệm đƣợc trình bày theo
những thứ bậc. Những khái niệm tổng quát nhất đƣợc nằm trên đỉnh bản đồ. Những
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khái niệm cụ  thể hơn đƣợc nằm ở bên dƣới. Sự sắp xếp theo cấu trúc thứ bậc này
phụ thuộc vào ngữ cảnh trong đó kiến thức đƣợc đề cập đến.
- Đặc điểm thứ hai là các đƣờng nối ngang qua. Đây là những chỗ nối giữa các
khái niệm chỉ rõ mối liên hệ giữa các khái niệm trong phạm vi kiến thức đã đƣợc
trình bày.
Hai đặc điểm trên là những đặc trƣng cơ bản của bản đồ, của tƣ tƣởng sáng tạo:
cấu trúc có thứ bậc đƣợc thể hiện trong bản đồ hay khả năng tìm kiếm và mô tả cho
những vật nối ngang qua.
Đặc trƣng cuối cùng của BĐKN là những ví dụ cụ thể của sự kiện hay vật thể,
qua đó giúp làm rõ hơn nghĩa của khái niệm nhất định. Bình thƣờng những khái
niệm này không bao gồm trong hình bầu dục hay những cái hộp, vì chúng là những
sự kiện hay vật thể cụ thể và không thể hiện khái niệm.
1.3.3. Lịch sử nghiên cứu bản đồ khái niệm.
Bản đồ khái niệm đƣợc phát triển năm 1972 trong khoá học thuộc chƣơng trình
nghiên cứu của Novak tại trƣờng Đại học Cornell (Hoa kỳ), tìm hiểu và khám phá
ra sự thay đổi trong nhận thức của trẻ em. Chƣơng trình này đã dựa trên cơ sở
những nghiên cứu tâm lí học của David Ausubel (1963). Quan điểm cơ bản trong
tâm lí học nhận thức của Ausubel là hình thành những khái niệm và mệnh đề đƣợc
tạo ra bởi ngƣời học. Cấu trúc kiến thức này khi đƣợc tạo lập bởi ngƣời học cũng
hƣớng tới cấu trúc sự nhận thức của con ngƣời, qua đó tìm ra phƣơng thức tốt hơn
để đánh giá sự am hiểu khái niệm. Cơ sở lý luận của bản đồ khái niệm đƣợc Novak
và Gowin hoàn thiện vào năm 1998.
Trên thế giới, đã có nhiều tác giả và nhóm tác giả nghiên cứu về bản đồ khái
niệm và những ứng dụng bản đồ khái niệm trong dạy học. Shavelson (1996),
Hibberd; Jones và Morris (2002) đã nghiên cứu xây dựng các dạng bản đồ khái
niệm của các môn khoa học. Năm 2003, Derbentseva và Cañas (2003) đã nghiên
cứu bản đồ khái niệm dạng chu kỳ và xác định hiệu quả của chúng trong việc kích
thích tƣ duy của học sinh. Năm 1995, Edmondson đã nghiên cứu ứng dụng bản đồ
khái niệm trong việc xây dựng chƣơng trình môn học. Soyibo (1995), đã nghiên cứu
sử dụng bản đồ khái niệm để so sánh nội dung kiến thức trong các sách giáo khoa
sinh học. Bản đồ khái niệm cũng đã đƣợc ứng dụng để trình bày những ý tƣởng của
các chuyên gia, và cũng đã đƣợc nghiên cứu sử dụng trong việc kiểm tra đánh giá
học sinh.
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Năm 2004, A.J.  Cañas và các cộng sự ở Viện nghiên cứu tâm lý con ngƣời và
máy Florida (Hoa kỳ) đã viết phần mềm Cmap Tools là một công cụ khá mạnh để
lập bản đồ khái niệm trên máy tính (có thể tải miễn phí phầm mềm này từ địa chỉ
http://cmap.ihmc. us).
Nhìn chung, bản đồ khái niệm có nhiều ý nghĩa trong nhận thức con ngƣời. Vì
vậy nghiên cứu và ứng dụng bản đồ khái niệm trong dạy học là một việc làm cần
thiết
Ở Việt Nam, có rất ít tác giả nghiên cứu vận dụng bản đồ khái niệm trong
dạy học.
Năm 2008, Tác giả Phan Đức Duy, trƣờng Đại học sƣ phạm Huế đã nghiên
cứu bản đồ khái niệm trong dạy học sinh học bậc trung học phổ thông, đƣợc trình
bày ở Kỷ yếu hội thảo khoa học dạy học sinh học ở trƣờng phổ thông theo chƣơng
trình và sách giáo khoa mới, nhà xuất bản Nghệ An 2008. Năm 2009, Tác giả
Nguyễn Phúc Chỉnh, trƣờng Đại học sƣ phạm Thái Nguyên đã nghiên cứu về cơ sở
lý thuyết của bản đồ khái niệm, đƣợc đăng ở Tạp chí Giáo dục, số 210, kỳ 2 tháng
3 năm 2009. Tác giả Nguyễn Phúc Chỉnh cùng cộng sự Phạm Thị Hồng Tú đã
nghiên cứu về sử dụng phần mềm Cmap Tools lập bản đồ khái niệm, đƣợc trình
bày ở Tạp chí Giáo dục, số 218, kỳ 2 tháng 7 năm 2009.
1.3.4. Cơ sở tâm lý học của BĐKN
Trong mỗi cá nhân, quá trình nhận thức lặp lại sự nhận thức của nhân loại. Điều
này thể hiện rõ ở những đứa trẻ dƣới ba tuổi, khi chúng nhận ra những quy tắc trong
thế giới xung quanh và bắt đầu nhận ra các ngôn ngữ hay những biểu tƣợng. Lúc
đầu việc học các KN chủ yếu là quá trình học hỏi khám phá. Trẻ em nhận thức đƣợc
những khuôn mẫu hay những quy tắc mà ngƣời lớn gán cho bằng những từ hay
những biểu tƣợng. Đây là một khả năng kỳ lạ và là một trong những đặc điểm tiến
hóa của loài ngƣời.
Sau ba tuổi, ngôn ngữ là trung gian chính trong việc học các mệnh đề (mối liên
hệ giữa các khái niệm) và các KN mới. Điều này diễn ra chủ yếu bằng một tiến trình
học tiếp thu mà những ý nghĩa mới có đƣợc do việc đặt câu hỏi và hiểu đƣợc một
cách rõ ràng về mối liên hệ giữa những KN và những mệnh đề mới. Sự lĩnh hội này
đƣợc thực hiện khi mà những kinh nghiệm cụ thể đã có sẵn. Do đó, tính tích cực có
vai trò quan trọng đối với hoạt động học của trẻ, điều này cũng đúng đối với ngƣời
học ở bất kỳ độ tuổi nào và trong bất cứ bài học nào.
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Khi nghiên cứu  quá trình học tập, Asubel đã tìm ra 2 kiểu học tập là học thụ
động – học vẹt (rote learning) và học tích cực – học hiểu (meaningful learning).
Trong đó, học hiểu có ý nghĩa tích cực đối với mỗi cá nhân vì những nội dung học
đƣợc cần phải là những KN rõ ràng và đƣợc trình bày bằng ngôn ngữ và các ví dụ
có liên quan đến kiến thức sẵn có của ngƣời học. BĐKN có thể giúp ích thỏa mãn
điều kiện này bằng cách vừa liên kết những KN chung đƣợc ngƣời học tìm ra trƣớc
đó dẫn dắt đến những KN cụ thể hơn, vừa giúp phối hợp các kỹ năng học tập từng
bƣớc một làm cho kiến thức ngày càng rõ ràng hơn và đƣợc giữ vững trong sự phát
triển hệ thống KN.
Trong sự hiểu biết của chúng ta, trí nhớ loài ngƣời không phải là một chiếc bình
đơn giản để lấp đầy, mà là một tập hợp phức tạp của hệ thống bộ nhớ đƣợc liên hệ
với nhau. Sơ đồ sau minh hoạ hệ thống bộ nhớ của trí nhớ con ngƣời và sự tác động
qua lại với các vùng nhận thông tin từ các vùng nhận tác động và vùng tâm lí
Hình1.2. Các hệ thống bộ nhớ chủ chốt của não bộ đều tác động
qua lại với nhau khi chúng ta đang học
Tất cả hệ thống bộ nhớ phụ thuộc lẫn nhau (thông tin chịu tất cả sự điều khiển),
bộ nhớ ngắn hạn và bộ nhớ đang hoạt động giữ vai trò quan trọng trong việc liên kết
kiến thức vào bộ nhớ dài hạn. Mọi thông tin tiếp nhận đƣợc sắp xếp và xử lí trong
bộ nhớ đang hoạt động và tƣơng tác với kiến thức trong bộ nhớ dài hạn. Đặc trƣng
Thông tin vào
Bộ nhớ ngắn hạn
Bộ nhớ
làm việc
Bộ nhớ dài hạn
Hệ thống hiệu quả Hệ thống
điều khiển
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giới hạn ở  đây là bộ nhớ đang hoạt động chỉ có thể xử lí một số lƣợng nhỏ mối quan
hệ hay các bộ phận tâm lí bất kì (Miller, 1956).
Điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa hai hay ba khái niệm là giới hạn khả
năng xử lí của bộ nhớ đang làm việc. Ví dụ, nếu yêu cầu một ngƣời phải nhớ một
danh sách 10- 12 chữ cái hay chữ số trong vài giây, hầu hết mọi ngƣời chỉ nhớ lại
đƣợc 5- 9 ký tự trong số đó. Tuy nhiên, nếu các chữ cái đƣợc nhóm lại để tạo thành
một từ có nghĩa, và các chữ số đƣợc nhóm lại theo số điện thoại hay những cái đã
biết, thì 10 hay hơn 10 chữ cái (chữ số) có thể nhớ lại đƣợc.
Trong một bài kiểm tra tƣơng tự, nếu chúng ta đƣa cho ngƣời học 10 - 12 từ
quen thuộc nhƣng các từ không có quan hệ với nhau để nhớ trong vài giây, hầu hết
chỉ nhớ lại đƣợc 5 - 9 từ. Nếu những từ đó không quen thuộc, chẳng hạn nhƣ các từ
kĩ thuật đƣợc giới thiệu lần đầu, ngƣời học có thể nhớ chính xác hai hay ba từ trong
số đó. Trái lại, nếu các từ đó là quen thuộc và có liên quan tới kiến thức đã có của
ngƣời học, ví dụ các tháng trong năm thì 12 từ hay hơn nữa vẫn có thể đƣợc nhớ lại
dễ dàng.
Trong học vẹt, ngƣời học có ít hay không có sự hợp nhất của kiến thức mới với
kiến thức đã có. Có hai lý do gây nên sự hạn chế trong nhận thức của lối học thụ
động đó là: Thứ nhất, kiến thức đƣợc học theo lối máy móc nên bị quên nhanh
chóng nếu không đƣợc nhắc lại nhiều lần; Thứ hai, cấu trúc kiến thức hay cấu trúc
nhận thức của ngƣời học không đƣợc tăng cƣờng hay thay đổi để xoá đi những quan
niệm sai lầm. Vì vậy, những khái niệm sai lầm sẽ vẫn còn và kiến thức đƣợc học sẽ
có ít hay không có khả năng đƣợc sử dụng trong việc học cao hơn hay giải quyết
vấn đề (Novak, 2002).
Vì vậy, để có kiến thức rộng yêu cầu có sự liên hệ chặt chẽ giữa bộ nhớ đang
hoạt động và bộ nhớ dài hạn khi kiến thức đang đƣợc thu nhận và xử lí (Anderson,
1992). Một trong những lí do khiến bản đồ khái niệm tạo thuận lợi cho việc học
hiểu là nó có tác dụng nhƣ một loại khuôn mẫu để giúp sắp xếp và cấu trúc kiến
thức, mặc dù cấu trúc đó bao gồm các khái niệm hay mệnh đề tác động qua lại
nhau.
Nhiều học sinh và giáo viên ngạc nhiên khi thấy bản đồ khái niệm là công cụ
đơn giản hỗ trợ việc học hiểu và tạo ra hệ thống kiến thức vững chắc không những
cho phép áp dụng kiến thức trong những ngữ cảnh mới, mà còn giúp lƣu giữ kiến
thức trong thời gian dài (Novak, 1990; Novak & Wandersee, 1991). Sự hiểu biết về
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các quá trình  ghi nhớ và quá trình kiến thức đƣợc đƣa vào não bộ vẫn còn ít, nhƣng
dƣờng nhƣ là hiển nhiên việc từ những nguồn thông tin cung cấp cho nghiên cứu,
bộ não của chúng ta làm việc để sắp xếp kiến thức vào khung có thứ bậc, điều này
làm tăng khả năng học của ngƣời học (Bransford et al., 1999; Tsien, 2007).
1.3.5. Cơ sở nhận thức bản đồ khái niệm.
Hiện nay, quá trình học hiểu là quá trình đƣợc các nhà khoa học hay các
chuyên gia trong bất kì lĩnh vực nào sử dụng, nhằm xây dựng kiến thức mới. Trong
thực tế, Novak đã khẳng định rằng tạo thành kiến thức mới không chỉ là sự học hiểu
ở trình độ cao mà còn phụ thuộc vào cách tổ chức cấu trúc kiến thức của mỗi cá
nhân trong những vùng nhận thức riêng biệt, và thậm chí còn phụ thuộc vào cảm
hứng trong việc tìm ra kiến thức mới (Novak 1977, 1993, 1998).
Nhƣ định nghĩa ở trên, các khái niệm và mệnh đề là những khối kiến thức cơ bản
của mọi lĩnh vực. Chúng ta có thể sử dụng khái niệm tƣơng tự nhƣ những “nguyên
tử” còn mệnh đề là những “phân tử”. Trên trái đất, chỉ có khoảng 100 loại nguyên
tử khác nhau nhƣng đã tạo ra vô số loại phân tử. Hiện nay, trong tiếng Anh có
khoảng 460000 từ (hầu hết chúng là những khái niệm), các khái niệm đó có thể kết
hợp để tạo ra vô số những mệnh đề. Mặc dù, hầu hết sự kết hợp của các từ không
tạo thành câu có nghĩa nhƣng chúng vẫn có thể kết hợp với nhau để tạo ra vô số
những mệnh đề có ý nghĩa và hợp lệ. Bản đồ khái niệm giữ vai trò quan trọng trong
việc thiết lập các mối quan hệ của các khái niệm (đơn vị cơ bản của nhận thức). Bản
đồ khái niệm có giá trị trong học tập và trong quá trình hình thành kiến thức mới
của con ngƣời.
. 1.3.6. Chức năng của bản đồ khái niệm.
Hiệu quả của việc sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học đã đƣợc chứng minh
ở nhiều môn học. Đặc biệt bản đồ khái niệm là công cụ cho việc học hiểu ở HS. Có
thể sử dụng bản đồ khái niệm trong những trƣờng hợp sau:
- Giảng dạy một chuyên đề: Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học giúp các
giáo viên hiểu biết nhiều hơn về khái niệm và mối quan hệ giữa các khái niệm. Điều
này giúp giáo viên truyền tải một bức tranh tổng quát về các chủ đề và các mối quan
hệ của các khái niệm
- Củng cố sự hiểu biết: Bằng việc hƣớng dẫn học sinh tự lập các bản đồ khái
niệm, học sinh sẽ khắc sâu kiến thức và ghi nhớ lâu bền hơn.
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- Kiểm tra:  Với các bản đồ khái niệm còn bỏ trống khái niệm hoặc các từ dẫn,
giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thiện bản đồ khái niệm, qua đó kiểm tra kiến thức
của học sinh một cách chính xác nhất.
- Đánh giá học sinh: thông qua việc so sánh các bản đồ khái niệm học sinh thiết
lập đƣợc, giáo viên sẽ đánh giá đƣợc mức độ sáng tạo của học sinh.
Nhƣ vậy, chúng ta thấy rằng các bản đồ khái niệm không những là công cụ
thuận lợi cho việc thu nhận, trình bày và lƣu giữ kiến thức của cá nhân mà còn là
công cụ hữu ích cho việc sáng tạo tri thức.
1.3.7. Quy trình xây dựng và quy chuẩn đánh giá BĐKN
a. Quy trình xây dựng BĐKN
Trong học tập, việc xây dựng BĐKN là rất quan trọng đối với những ngƣời mới
bắt đầu học một lĩnh vực nào đó. Cấu trúc của BĐKN phụ thuộc vào ngữ cảnh mà
chúng đƣợc sử dụng, nó phụ thuộc vào cấu trúc của một văn bản, của một thí
nghiệm, hoặc của một lĩnh vực hoạt động hay của một câu hỏi, một vấn đề trong
cuộc sống mà chúng ta cần tìm hiểu. Nghiên cứu nội dung sẽ giúp cho việc xác định
cấu trúc thứ bậc của BĐKN. Điều đó còn giúp cho việc lựa chọn những lĩnh vực để
xây dựng những BĐKN đầu tiên. Theo tác giả Nguyễn Phúc Chỉnh, quy trình chung
để xây dựng một BĐKN gồm các bƣớc sau:
Bước 1: Xác định chủ đề, khái niệm trọng tâm bằng cách xác định câu hỏi
trọng tâm. Đó là một câu hỏi cho một vấn đề hoặc câu hỏi về việc sử dụng BĐKN
để làm gì.
Bước 2: Khi đã xác định đƣợc chủ đề, bƣớc tiếp theo xác định và liệt kê
những
khái niệm quan trọng nhất hay chung nhất liên quan đến chủ đề.Thông thƣờng cứ có
15 đến 25 khái niệm sẽ đủ để xây dựng một BĐKN.
Bước 3: Sắp xếp các khái niệm đƣợc ở những vị trí phù hợp (nếu là dạng bản
đồ phân cấp thì khái niệm tổng quát xếp trên đỉnh, tiếp theo là các khái niệm cụ thể
hơn). Các khái niệm đƣợc đóng khung trong hình tròn, elip hoặc hình chữ nhật.
Bước 4: Nối các khái niệm bằng các mũi tên có kèm từ nối mô tả mối quan
hệ giữa các khái niệm.
Bước 5: Tìm kiếm các đƣờng nối ngang, nối các khái niệm thuộc những lĩnh
vực khác nhau trong bản đồ với nhau. Các đƣờng nối ngang cho thấy sự tƣơng quan
giữa các khái niệm.
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Bước 6: Cho  các ví dụ (nếu có) tại đầu mút của mỗi nhánh. Ví dụ đƣợc đóng
khung bởi hình tròn, elip hoặc hình chữ nhật có nét đứt.
Bước 7: Sửa chữa, hoàn chỉnh bản đồ. Bản đồ cần đƣợc xem xét lại, các khái
niệm đƣợc định vị lại theo những phƣơng thức khiến toàn bộ cấu trúc rõ ràng và tốt
hơn.
Hình 1.3.Các bước xây dựng một BĐKN
b. Tiêu chuẩn đánh giá BĐKN
Khi đánh giá một BĐKN ngƣời ta dựa vào tiêu chuẩn sau:
- Chỉ ra các khái niệm, định đề chính bằng ngôn ngữ rõ ràng, ngắn gọn.
- Ngắn gọn, súc tích, thể hiện đƣợc mối quan hệ chính giữa các khái niệm.
Để sử dụng BĐKN hiệu quả cần chú ý các điểm sau:
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- Để làm  quen với việc xây dựng một BĐKN, nên bắt đầu với một lĩnh vực
kiến thức khá quen thuộc đối với ngƣời lập bản đồ.
- Nên xây dựng câu hỏi trọng tâm cho mỗi BĐKN. Đó là câu hỏi xác định một
cách rõ ràng vấn đề mà BĐKN phải giải quyết.
- Nên bắt đầu với một đề tài đơn giản, sử dụng ít khái niệm. Thông thƣờng,
nên sử dụng từ 15 đến 20 khái niệm cho một BĐKN.
- Các khái niệm hoặc ví dụ đƣợc đóng khung trong hình chữ nhật, tròn hoặc
elip.
- Mỗi đƣờng nối 2 khái niệm phải đƣợc ghi nhãn với các từ nối, do đó mỗi
BĐKN có thể đọc từ trên xuống dƣới, qua bất kỳ nhánh nào.
- Sau khi bản đồ sơ bộ đƣợc thiết lập, có thể thêm vào các đƣờng nối ngang để
thấy những mối liên hệ giữa các khái niệm trong những mảng hay những lĩnh vực
kiến thức khác nhau của bản đồ. Các đƣờng nối là mấu chốt để thấy rõ ngƣời học
hiểu mối liên hệ giữa những mảng của bản đồ nhƣ thế nào. Một bản đồ có thể có ít
hoặc không có đƣờng nối ngang.
- Ví dụ phải liên kết với khái niệm bởi từ “ví dụ” và phải bao quanh bởi hình
chữ nhật, tròn, hoặc elip nét đứt. Đây là đặc điểm để phân biệt ví dụ với các khái
niệm. Ví dụ có thể đặt ở bất kỳ mức độ nào trong hệ thống cấp bậc nhƣng phải cuối
mỗi nhánh.
- Nên làm việc theo nhóm và trình bày về bản đồ của nhóm mình với cả lớp.
- Nên xây dựng một BĐKN sơ bộ bằng cách viết tất cả các khái niệm trên giấy
nháp hay tốt nhất là sử dụng phần mềm CmapTools [22].
1.3.8. So sánh Graph, bản đồ tư duy, BĐKN
 Sự giống nhau:
- Là các công cụ tuyệt vời để sắp xếp ý nghĩ, phát triển ý tƣởng, liên kết kiến
thức, là tấm bản đồ tuyệt vời cho trí nhớ của con ngƣời.
- Là phƣơng pháp dễ nhất để truyền tải thông tin vào bộ não của bạn rồi đƣa
thông tin từ bộ não ra ngoài, giúp tổ chức và phân loại tốt các luồng suy nghĩ.
- Là phƣơng tiện ghi chép đầy đủ logic, sáng tạo và rất hiệu quả theo đúng
nghĩa.
- Đều thể hiện mạng lƣới của các mối quan hệ giữa các đối tƣợng trong một hệ
thống nào đó. Cho ta cái nhìn tổng quan về một vấn đề hay một lĩnh vực rộng lớn.
 Sự khác nhau
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Graph Bản đồ  tƣ duy
(Mind map)
BĐKN (Concept map)
- Bao giờ cũng có các đỉnh
chứa các kiến thức cơ bản
đƣợc mã hóa (có thể dùng
kí hiệu).
- Bao giờ cũng có
một chủ đề trung tâm
nằm ở chính giữa
bản đồ.
- Không nhất thiết phải có một
chủ đề trung tâm, các khái niệm
thƣờng bình đẳng nhau.
- Các đỉnh của graph nằm
ở xung quanh, đƣợc biểu
diễn nhƣ các hộp tròn,
- Các nhánh nằm ở
xung quanh, không
quy định về cách viết
và màu sắc.
- Các khái niệm đƣợc biểu diễn
nhƣ các hộp hoặc tròn, kết nối
với các mũi tên có nhãn trong
một nhánh cấu trúc phân cấp
xuống.
- Giữa các đỉnh là các
đƣờng nối tùy ý, không có
từ liên kết, thƣờng các
đƣờng nối sẽ tạo ra một
Graph con.
- Từ các nhánh lớn
đến các nhánh nhỏ là
các đƣờng cong tuỳ
ý, không có từ liên
kết.
- Giữa các khái niệm là các
đƣờng thẳng có mũi tên. Giữa
các khái niệm có từ liên kết.
- Graph có một số quy định
khi trình bày.
- Ngƣời lập bản đồ
tƣ duy có thể tự do
trình bày ý tƣởng
theo sáng tạo của
mình.
- Bản đồ khái niệm có một số
quy định khi trình bày.
1.4. Quy trình sử dụng BĐKN trong các khâu của quá trình dạy học vật lí
1.4.1. Vai trò của BĐKN trong dạy học
Hiệu quả của việc sử dụng BĐKN trong DH đã đƣợc chứng minh ở nhiều môn
học.Đặc biệt BĐKN là công cụ cho việc học hiểu ở HS. GV có thể sử dụng bản đồ
khái niệm trong những trƣờng hợp sau:
- Giảng dạy một chuyển đề: Sử dụng BĐKN trong DH giúp GV xác định rõ
vai trò của những khái niệm chìa khóa và mối quan hệ giữa các khái niệm. Giúp GV
truyền tải một bức tranh tổng quát về các chủ đề và các mối quan hệ của các khái
niệm tới HS. Với BĐKN, GV ít có khả năng bỏ sót và giải thích sai bất kì khái niệm
quan trọng nào.
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- Củng cố  kiến thức: Sử dụng BĐKN có thể củng cố kiến thức của HS. BĐKN
giúp HS hình dung những khái niệm chìa khóa, tóm tắt mối quan hệ của chúng.
Bằng việc hƣớng dẫn HS tự lập BĐKN, HS sẽ khắc sâu kiến thức và ghi nhớ bền
lâu hơn.
- Kiểm tra việc học và xác định kiến thức sai: Sử dụng BĐKN có thể giúp đỡ
GV trong việc đánh giá kết quả của quá trình giảng dạy. Với các BĐKN còn bỏ trống
khái niệm hoặc các từ dẫn, GV yêu cầu HS hoàn thiện BĐKN, qua đó kiểm tra kiến
thức của HS một cách chính xác nhất.Chúng có thể đánh giá thành tích của học sinh
bằng việc nhớ những khái niệm và xác định kiến thức sai. Ngoài ra, BĐKN chính là
một bản tóm lƣợc những gì HS đã học, do đó giúp đỡ GV phát hiện và dần dần sửa
những quan niệm sai và kiến thức sai của ngƣời học.
- Đánh giá: Có thể kiểm tra hoặc khảo sát thành tích của HS bằng BĐKN.
Thông qua việc so sánh các BĐKN HS thiết lập đƣợc, GV sẽ đánh giá đƣợc mức độ
sáng tạo của HS. Hiện nay, nhiều nƣớc đã áp dụng BĐKN để kiểm tra kiến thức của
HS sau trong một chƣơng hoặc một chủ đề. Tuy nhiên điều này chỉ có thể thực hiện
đƣợc khi HS thành thạo về cách lập BĐKN.
- Lập kế hoạch giảng dạy: BĐKN có thể có lợi ích rất lớn trong lập kế hoạch
chƣơng trình giảng dạy. GV có thể xây dựng bản đồ trình bày những ý tƣởng chính
cho toàn bộ môn học, chƣơng trình học (Macromap), hay chỉ trình bày cấu trúc kiến
thức một phần của môn học nhƣ một chƣơng, một bài cụ thể nào đó (Micromap).
1.4.2. Các dạng BĐKN
- Dựa theo thành phần, có các dạng BĐKN sau:
+ Bản đồ chỉ có khái niệm: Bản đồ có cấu trúc cho sẵn, chỉ có những khái niệm chìa
khóa nhƣng thiếu từ nối.
+ Bản đồ chỉ có các đƣờng nối: Bản đồ có cấu trúc cho sẵn, có các đƣờng nối nhƣng
thiếu khái niệm.
+ Bản đồ câm: Bản đồ có cấu trúc cho sẵn nhƣng chƣa có khái niệm và từ nối.
+ Bản đồ hỗn hợp: Bản đồ có cấu trúc cho sẵn nhƣng thiếu một số khái niệm hoặc
từ nối.
Có thể dựa vào các dạng bản đồ này để tổ chức dạy học.
- Dựa theo hình dạng bản đồ có các dạng bản đồ sau:
+ BĐKN hình nhện.BĐKN hình nhện có một khái niệm trung tâm, xung quanh là
những khái niệm bổ sung.
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+ BĐKN phân  cấp.BĐKN phân cấp trình bày thông tin theo thứ tự quan trọng giảm
dần. Thông tin quan trọng nhất, tổng quát nhất đƣợc đặt lên đỉnh, dƣới nó là các
khái niệm cụ thể hơn.
+ BĐKN tiến trình.BĐKN tiến trình tổ chức thông tin theo dạng tuyến tính. Nó
thích hợp cho thể hiện những khái niệm phản ánh các hiện tƣợng, quá trình.
+ BĐKN hệ thống.BĐKN hệ thống tổ chức thông tin theo dạng tƣơng tự bản đồ tiến
trình nhƣng thêm vào “đầu vào” và “đầu ra”.
Ngoài ra còn có những dạng BĐKN nhƣ: BĐKN phong cảnh, BĐKN đa chiều,
BĐKN hình tròn….
1.4.3. Các cách sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học
BĐKN trong dạy học đƣa lại hiệu quả rất lớn, song hiệu quả đạt đƣợc lớn hay
nhỏ tùy thuộc vào phƣơng pháp sử dụng bản đồ. Việc sử dụng BĐKN trong dạy học
còn phụ thuộc vào trình độ của HS, mức độ đã làm quen với BĐKN của HS đến
đâu.
- Mức độ 1: Ở mức độ thấp nhất BĐKN chỉ đƣợc sử dụng nhƣ một phƣơng
tiện để GV truyền đạt thông tin: GV xây dựng BĐKN rồi giới thiệu cho HS bằng
phƣơng pháp giải thích minh họa. Với phƣơng pháp sử dụng này hiệu quả DH
tƣơng đối thấp vì chƣa phát huy đƣợc tính tự chủ, sáng tạo của HS, hầu nhƣ hoàn
toàn là sự làm việc của GV, HS chỉ lắng nghe, tiếp thu mà không cần tự tìm hiểu.
Tuy nhiên, phƣơng pháp này cung cấp đƣợc cho HS một cách nhìn tổng thể, một
bức tranh hoàn chỉnh về những kiến thức HS cần lĩnh hội. Qua đó HS đánh giá
đƣợc mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kiến thức.
a. BĐKN hình nhện b. BĐKN phân cấp
c. BĐKN tiến trình d. BĐKN hệ thống
Hình 1.4. Các dạng bản đồ khái niệm
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- Mức độ  2: Cao hơn là BĐKN do GV xây dựng đƣợc sử dụng nhƣ một
phƣơng tiện tổ chức hoạt động tự học của HS. GV có thể tổ chức cho HS tự lực
nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo rồi yêu cầu HS:
+ Sử dụng BĐKN để diễn đạt nội dung đọc đƣợc.
+ Điền tiếp BĐKN dạng khuyết thiếu, bản đồ câm.
+ Tìm ra những bất hợp lý và sửa lại những bất hợp lý đó trong BĐKN.
Ở mức hai này đã phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động của HS. Với phƣơng pháp
này đòi hỏi HS phải tự nghiên cứu tài liệu, chọn các khái niệm quan trọng, và các
mối quan hệ phù hợp giữa các khái niệm, phải đƣa ra ý kiến của mình hoặc nhận xét
ý kiến của các HS khác. Sau đó tham khảo ý kiến hƣớng dẫn của GV để hoàn chỉnh
BĐKN.
- Mức độ 3: Đây là mức độ sử dụng cao nhất của BĐKN: GV đƣa ra chủ đề học
tập yêu cầu HS tự xây dựng BĐKN về chủ đề đó, sau đó các HS trong lớp tự nhận
xét BĐKN của nhau. Cuối cùng GV sẽ đƣa ra các nhận xét và các góp ý để hoàn
chỉnh BĐKN về kiến thức mà HS cần tiếp thu. Phƣơng pháp này phát huy cao nhất
tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS trong ba mức đã đƣa ra.
 Tiêu chuẩn đánh giá BĐKN
Khi đánh giá một BĐKN ngƣời ta dựa vào tiêu chuẩn sau:
- Chỉ ra đƣợc các khái niệm, định đề chính bằng ngôn ngữ rõ ràng, ngắn gọn.
- Ngắn gọn, súc tích và thể hiện mối quan hệ chính giữa các khái niệm.
1.5. Thực trạng dạy học chƣơng “ Động học chất điểm- Vật lí 10” ở một số
trƣờng THPT tỉnh Hà Nam.
Để tìm hiểu đƣợc thực trạng dạy học và học khái niệm vật lí chƣơng “ Động
học chất điểm- Vật lí 10”.Tôi đã tiến hành một số biện pháp nhƣ sau: Tham khảo
giáo án, dự giờ, trao đổi ý kiến GV bộ môn, sử dụng phiếu thăm dò ý kiến GV về
việc sử dụng phƣơng pháp dạy học chƣơng. Sử dụng phiếu thăm dò HS về phƣơng
pháp học và những khó khăn, sai lầm mà HS thƣờng gặp phải khi học chƣơng
“Động học chất điểm- Vật lí 10”
1.5.1. Phương pháp dạy học chương Động học chất điểm của GV.
Tôi đã sử dụng phiếu thăm dò đối với 20 GV Vật lí ở các trƣờng THPT trên địa
bàn tỉnh Hà Nam về phƣơng pháp dạy học chƣơng “Động học chất điểm- Vật lí 10”
và thu đƣợc kết quả nhƣ sau:
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Bảng 1.1 Kết  quả điều tra về sử dụng phƣơng pháp dạy học chƣơng “Động học
chất điểm- Vật lí 10” của GV.
STT Mức độ sử dụng
Phƣơng pháp
Thƣờng
xuyên
Thi thoảng Đôi khi Không
dùng
SL % SL % SL % SL %
1 Thuyết trình 6 30 4 20 0 0 0 0
2 Hỏi đáp( Tái hiện
và tìm tòi)
5 25 3 15 2 10 0 0
3 Biểu diễn thí
nghiệm
0 0 2 10 1 5 1 5
4 Nêu và giải quyết
vấn đề
0 0 3 15 2 10 0 0
5 Sử dụng bài tập
tình huống
0 0 1 5 1 5 0 0
6 Sử dụng biện pháp
mô hình hóa
0 0 1 5 5 25 0 0
7 HS tự làm việc với
SGk
4 20 6 30 2 10 0 0
8 Sử dụng BĐKN 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Các phƣơng pháp
khác
0 0 2 10 0 0 0 0
Bảng 1.2.Kết quả điều tra quan niệm của GV về việc rèn luyện HS sử dụng
BĐKN trong lĩnh hội kiến thức và hệ thống hóa kiến thức.
Rất cần thiết Cần thiết Bình thƣờng Không cần thiết
SL % SL % SL % SL %
4 20 13 65 2 10 1 5
Từ số liệu thu đƣợc ở bảng kết quả điều tra 1.1 và 1.2 kết hợp các biện pháp
tham khảo giáo án, dự giờ GV, có thể thấy đại bộ phận GV đƣợc điều tra có phƣơng
pháp dạy học khái niệm chƣơng “ Động học chất điểm- Vật lí 10”. Rất đa dạng, tuy
nhiên, đa số GV vẫn chƣa sử dụng BĐKN vào giảng dạy, bên cạnh đó lối dạy học
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khái niệm bằng  cách thông báo, đọc chép vẫn còn tồn tại phổ biến. Đa số GV cho
rằng việc rèn luyện HS sử dụng BĐKN trong lĩnh hội kiến thức mới và hệ thống
hóa kiến thức rất cần thiết, nhƣng vấn đề này vẫn chƣa đƣợc GV coi là vấn đề trọng
tâm trong DH nên vấn đề DH các khái niệm Vật lí vẫn còn tản mạn và HS thiếu kĩ
năng hệ thống hóa kiến thức.
Bảng 1.3. Kết quả điều tra về kĩ năng hệ thống hóa khái niệm của HS theo ý kiến
của GV
Tốt Khá Trung bình Yếu
SL % SL % SL % SL %
2 10 5 25 10 50 3 15
Theo bảng số liệu, ý kiến đánh giá của GV về kĩ năng hệ thống hóa kiến thức
của Hs vẫn còn ở mức TB hoặc dƣới mức TB, việc học các khái niệm Vật lí còn
chƣa hiệu quả.
1.5.2. Thực trạng học chương “Động học chất điểm - Vật lí 10” của HS
Tôi đã tiến hành diều tra ý kiến dối với 50 em HS lớp 10 về phƣơng pháp học
chƣơng “Động học chất điểm” Tôi đã thu đƣợc kết quả sau.
Bảng 1.4.Kết quả điều tra về phƣơng pháp học chƣơng “Động học chất điểm-
Vật lí 10” của HS.
Học thuộc Học hiểu khái
niệm, kết hợp
tài liệu tham
khảo
Cụ thể hóa
khái niệm
dƣới dạng sơ
đồ
Sử dụng
BĐKN
Học theo cách
riêng
SL % SL % SL % SL % SL %
20 40 15 30 5 10 0 0 10 20
HS trong giờ học chủ yếu ngồi nghe thầy cô giảng bài, chƣa tích cực, tự lực xây
dựng kiến thức mới, về nhà thì thƣờng học thuộc lòng kiến thức tiếp thu đƣợc ở trên
lớp. Rất ít các em để ý tới việc học hiểu khái niệm hay chủ động tìm hiểu tài liệu
hƣớng dẫn.
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+ Kiến thức  chƣơng “Động học chất điểm- Vật lí 10” tƣơng đối trừu tƣợng, phần
lớn kiến thức là những công thức khó nhớ, na ná nhau nên Hs dễ nhầm lẫn từ đó
làm giảm hứng thú trong học tập.
- Những thuận lợi của HS khi học chương “Động học chất điểm- Vật lí 10”
+ Đây là chƣơng có lồng ghép nhiều kiến thức các em gặp trong đời sống thực tiễn,
gần gũi,dễ nhìn thấy các hiện tƣợng vật lý quanh mình
+ Phát huy đƣợc tƣ duy trừu tƣợng, vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải thích các
hiện tƣợng trong đời sống.
- Những khó khăn của HS khi học chương “Động học chất điểm- Vật lí 10”
+ Các em là HS lớp 10, đối tƣợng mới làm quen với bạn bè, môi trƣờng học THPT,
còn chƣa quen phƣơng pháp học mới của GV
+ Chƣơng “Động học chất điểm” là chƣơng mở đầu của chƣơng trình vật lý THPT,
chƣơng có nhiều khái niệm mới. Thời gian dành cho dạy học các kiến thức mới và
rèn luyện kĩ năng chƣa đủ.
+ Việc áp dụng bài thí nghiệm vào chƣơng trình học còn nhiều khó khăn. Hầu hết
HS chƣa làm quen với phƣơng pháp làm thí nghiệm trong khi số lƣợng các bài làm
thí nghiệm khá nhiều nhƣ bài: Chuyển động thẳng biến đổi đều, Sự rơi tự do, đo
gia tốc trọng trƣờng, Sai số trong phép đo....
- Những hiểu biết, quan niệm sai lầm mà Hs gặp phải khi học kiến thức chƣơng
“Động học chất điểm - Vật lí 10”
Sau đây tôi liệt kê 1 số những quan niệm sai lầm hoặc chƣa đầy đủ mà các em
thƣờng mắc phải bao gồm
+ Không hiểu bản chất của các hiện tƣợng vật lí nhƣ thế nào vì ít đƣợc tiến
hành thí nghiệm.
+ Các em còn chƣa quen với việc diễn đạt bằng ngôn ngữ vật lí.Ví dụ nhƣ:
không diễn đạt đƣơc vật dừng hẳn hay chuyển động từ trạng thái nghỉ hoặc khởi
hành, rời bến...thì 0
v  .
+ Tính tích cực của học sinh trong giờ học còn chƣa cao, còn học một cách thụ
động, thiếu tự tin không dám đƣa ra ý kiến chính mình vì sợ sai.
+ Nhầm lẫn giữa khái niệm “thời gian và thờ điểm”, giữa vận tốc và tốc độ, giữa
các phƣơng rình chuyển động của thẳng đều và thẳng biến đổi đều....
- Nguyên nhân của những khó khăn, sai lầm khi dạy và học chƣơng “ Động học
chất điểm”
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+ Phƣơng pháp  dạy học của GV chủ yếu là thông báo một cách lần lƣợt heo
trình tự SGK. Hs không đƣợc tạo điều kiện để chủ động, tích cực tham gia vào quá
trình tìm hiểu kiến thức và xây dựng kiến thức.
+ Hs quen với lối học thụ động, “lƣời” suy nghĩ,tìm tòi .
+ Trình độ tổ chức thiến hành thí nghiệm trên lớp của HS còn nhiều hạn chế về
chuyên môn, dụng cụ và thời gian.
- Tôi đề xuất một số phƣơng pháp khắc phục nhƣ sau.
+ GV cần tích cực nâng cao trình độ chuyên môn để có những bài giảng sâu sắc, có
chiều sâu, lien hệ đời sống thực tế cho HS gần gũi, dễ hiểu
+ Vận dụng phƣơng pháp dạy học tích cực vào từng giờ dạy, tạo không khí lớp học
sôi nổi tạo hứng thú học tập cho HS.
Trong đề tài này tôi lựa chọn phƣơng pháp” Sử dụng BĐKN trong dạy học” đây
là 1 phƣơng pháp dạy học tích cực, còn nhiều mới mẻ trong thực tế giảng dạy ở
nƣớc ta hi vọng góp phần hạn chế đƣợc những khó khăn đang gặp phải trong công
tác giảng dạy chƣơng “ Động học chất điểm”- Vật lí 10.
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KẾT LUẬN CHƢƠNG  1
Trong DHVL giáo viên không chỉ là ngƣời truyền kiến thức cho HS mà còn là
ngƣời hƣớng dẫn cho HS tự tìm tòi ra tri thức, tự tìm ra phƣơng pháp học tập cho
riêng mình. GV cần tạo ra sự say mê hứng thú đối với môn học. Với lƣợng kiến
thức đồ sộ nhƣ hiện nay thì việc hệ thống hóa lại kiến thức chỉ ra những mối quan
hệ giữa những khái niệm theo mỗi cấp bậc là một việc làm cấp bách. BĐKN sẽ giúp
GV trong việc này.
BĐKN sẽ cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về mối liên hệ giữa các khái
niệm một cách tổng quát và đầy đủ.
Việc xây dựng BĐKN đòi hỏi ngƣời thực hiện phải có cái nhìn tổng quát và
phát huy tƣ duy logic để liên kết đƣợc vấn đề ở các mức độ trừu tƣợng hóa khác
nhau. Ngƣời thực hiện thƣờng thu đƣợc những hiểu biết sâu sắc hơn, nhận ra những
những sai lầm thƣờng gặp trƣớc đó về kiến thức vật lí từ đó giúp HS biết cách xây
dựng và sử dụng BĐKN để chiếm lĩnh kiến thức có hệ thống và phát huy tính tích
cực, chủ động trong học tập.
Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học là một phƣơng tiện tƣ duy hiệu quả.
Nhiều nƣớc trên thế giới đã có các tác giả và nhóm tác giả nghiên cứu về bản đồ
khái niệm và ứng dụng chúng trong dạy học. Ở Việt nam, có rất ít tác giả nghiên
cứu vận dụng bản đồ khái niệm trong dạy học. Bản thân tôi hy vọng rằng bằng
những nghiên cứu và vận dụng bản đồ khái niệm trong dạy học của bản thân sẽ góp
phần nâng cao hiệu quả học tập của các em HS.
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CHƢƠNG 2. XÂY  DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG
DẠY HỌC CHƢƠNG ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÍ 10
2.1. Nội dung kiến thức khoa học về chƣơng Động học chất điểm.
Động học là một phần của Cơ học, trong đó ngƣời ta nghiên cứu cách xác định
vị trí của các vật trong không gian tại những thời điểm khác nhau và mô tả các tính
chất của chuyển động của các vật bằng những phƣơng trình toán học nhƣng chƣa
xét đến nguyên nhân gây ra chuyển động
Cơ học là phần kiến thức nền tảng, quan trọng không những để học sinh hiểu và
vận dụng vào thực tiễn mà còn để học tốt các phần kiến thức khác của chƣơng trình
vật lý phổ thông.
Trong cơ học, động học chất điểm là phần kiến thức mở đầu, cung cấp những
khái niệm cơ bản để lĩnh hội các phần khác. Nếu học sinh không hiểu tốt các kiến
thức cơ bản này sẽ ảnh hƣởng không tốt đến kết quả học tập ở phần sau. Đặc biệt
gây cho học sinh khó khăn về mặt tâm lý, lo sợ và không hứng thú đối với môn vật
lý.
Chƣơng “Động học chất điểm” là chƣơng mở đầu của chƣơng trình vật lý
THPT, chƣơng có nhiều khái niệm mới. Vì vậy, việc hiểu và nắm vững mối liên hệ
giữa các khái niệm là một việc rất cần thiết cho việc học các chƣơng tiếp theo của
chƣơng trình.
Sử dụng Bản đồ khái niệm ngay từ chƣơng đầu tiên để tạo nền móng ban đầu,
dần từng bƣớc tạo cho học sinh thói quen so sánh, tìm ra những điểm mấu chốt của
từng bài học, từng chƣơng học và từng phần học, từ đó từng bƣớc xây dựng bức
tranh vật lí về thế giới trong tƣ duy, nhận thức của học sinh
2.1.1. Các khái niệm trong Động học chất điểm.
2.1.1.1. Chất điểm – Qũy đạo chuyển động
“Nếu kích thước của vật quá bé so với quãng đường mà chúng ta khảo sát
chuyển động của chúng thì một vật được coi là chất điểm”.
- Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đƣờng nhất
định.Đƣờng đó gọi là quỹ đạo của chuyển động .
2.1.1.2. Chuyển động cơ
Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật trong không gian theo thời gian, đối
với vật được chọn làm mốc.
Mọi chuyển động và mọi trạng thái đứng yên đều có tính chất tƣơng đối .
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2.1.1. 3. Hệ  qui chiếu
Hệ qui chiếu = hệ tọa độ gắn với vật + đồng hồ và gốc thời gian
Trong đó gốc thời gian là thời điểm bắt đầu đo thời gian khi mô tả chuyển động của
vật.
2.1.1.4.Vận tốc trong chuyển động thẳng
a) Độ dời
 Nếu chất điểm chuyển động cong: Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2, chất
điểm đi từ M đến N. Vậy độ dời là của chất điểm là vectơ MN

Nếu chất điểm chuyển động thẳng: Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2, chất điểm đi
từ M đến N. Vậy độ dời là của chất điểm là vectơ MN
uuuu
r

Giá trị đại số của vecto MN

là: 2 1
MN x x x
   
+ Nếu 0
x
  thì chất điểm chuyển động theo chiều dương của trục Ox.
+ Nếu 0
x
  thì chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox.
b) Véc tơ vận tốc
Định nghĩa: Vận tốc là một đại lượng véc tơ, đặc trưng cho sự chuyển động
nhanh hay chậm của vật.
 Vận tốc trung bình
2 1
2 1
tb
x x
x
v
t t t


 
 
Với x1, x2 là tọa độ của chất điểm tại các thời điểm t1 và t2.
Vận tốc trung bình có phƣơng, chiều trùng với phƣơng, chiều của véc tơ độ
dời.
 Vận tốc tức thời
Vận tốc tức thời tại một thời điểm t đặc trƣng cho chiều và độ nhanh chậm của
chuyển động tại thời điểm đó.
Khi 0
t
  thì
x s
t t
 

 
Tức là vận tốc tức thời luôn bằng tốc độ tức thời
M N
O x
x1 x2
Hình 2.1. Mô tả độ dời trong chuyển động thẳng.
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c) Tính tƣơng  đối của vận tốc
♦ Vận tốc của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau. Vận tốc
có tính tƣơng đối.
♦ Công thức cộng vận tốc
Một vật thứ nhất chuyển động với vận tốc 2
,
1

v so với vật thứ hai, vật thứ hai
lại chuyển động so với vật thứ ba với vận tốc 3
,
2

v Vậy, vận tốc của vật thứ nhất với
vật thứ ba là 3
,
1

v .Ta có: 3
,
1

v = 2
,
1

v + 3
,
2

v
Công thức trên gọi là công thức cộng vận tốc.
2.1.1.5. Gia tốc
a) Khái niệm ga tốc.
- Gia tốc là đại lƣợng đặc trƣng cho sự biến thiên của vận tốc theo thời gian.
Gọi v0 là vận tốc ban đầu của vật sau khoảng thời gian t vật, sau khoảng thời
gian t vật thay đổi vận tốc là v nên độ biến thiên vận tốc trong khoảng thời gian t =
t–t0 là v = v–v0
Độ biến thiên vận tốc trong một giây sẽ là: 0
v v
v
a
t t


 

- Đơn vị của gia tốc: 2
/
m s
b) Vec- tơ gia tốc.
- Vì vận tốc là đại lƣợng vec-tơ nên gia tốc cũng là đại lƣợng vec- tơ.
t
v
t
t
v
v
a
o
o










2.1.2. Đặc điểm của các chuyển động có quy luật của chất điểm: Chuyển động
thẳng đều, thẳng biến đổi đều, rơi tự do và chuyển động tròn đều.
2.1.2.1. Chuyển động thẳng đều.
a) Định nghĩa.
Chuyển động thẳng đều là chuyển động trên một đƣờng thẳng, với vận tốc tức
thời không đổi.
- Đơn vị vận tốc: Trong hệ SI, vận tốc có đơn vị là /
m s
b) Phƣơng trình chuyển động thẳng đều
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